
 

 

 

 

LỊCH GIẢNG DẠY KHOA ĐIỀU DƯỠNG - KTPHCN - TUẦN 01 

 

Tuần 01 - Học kỳ I - Năm học: 2024 - 2025 (Từ ngày 26/8/2024 đến ngày 30/8/2024 ) 

 

TT 

 

MÔN HỌC 

 

TC 
GIẢNG 

VIÊN 

2 3 4 5 6 7 

26/8/2024 27/8/2024 28/8/2024 29/8/2024 30/8/2024 31/8/2024 

PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT 

LỚP CAO ĐẰNG ĐIỀU DƯỠNG 14A 

1 
Sinh hoạt 

lớp 

 
GVCN 

  
5 1-2 

        

 

2 

Sinh Hoạt 

Tuần Lễ 

Công Dân 

 
BGH, NDTHA, 

NTHLAM 

   

HT1 
 

3-4 

        

 

3 

Sinh Hoạt 

Tuần Lễ 

Công Dân 

 
PMHIEN, Các 

công ty 

       

HT1 
 

5-8 

    

 

4 

Sinh Hoạt 

Tuần Lễ 

Công Dân 

  

NTTTRANG 

     

HT1 
 

1-4 

      

 

5 

Sinh Hoạt 

Tuần Lễ 

Công Dân 

  

NDTHA 

        
 

HT1 
 

1-4 

  

 

6 

Sinh Hoạt 

Tuần Lễ 

Công Dân 

  

CÔNG AN TỈNH 

       

HT1 
 

1-4 

    

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lâm Đồng, ngày 19 tháng 8 năm 2024 

 



 

 

7 

Sinh Hoạt 

Tuần Lễ 

Công Dân 

  

CTTHUONG 

     

HT1 
 

5-8 

      

 

8 

Sinh Hoạt 

Tuần Lễ 

Công Dân 

  

VĐTRAM 

         

HT1 
 

5-8 

  

 

9 

Sinh Hoạt 

Tuần Lễ 

Công Dân 

  

NTTLINH 

   

HT1 
 

5-8 

        

LỚP CAO ĐẰNG ĐIỀU DƯỠNG 14B 

1 
Sinh hoạt 

lớp 

 
GVCN 

  
3 1-2 

        

 

2 

Sinh Hoạt 

Tuần Lễ 

Công Dân 

 
BGH, NDTHA, 

NTHLAM 

   

HT1 
 

3-4 

        

 

3 

Sinh Hoạt 

Tuần Lễ 

Công Dân 

 
PMHIEN, Các 

công ty 

       

HT1 
 

5-8 

    

 

4 

Sinh Hoạt 

Tuần Lễ 

Công Dân 

  

NTTTRANG 

     

HT1 
 

1-4 

      

 

5 

Sinh Hoạt 

Tuần Lễ 

Công Dân 

  

NDTHA 

         

HT1 
 

1-4 

  

 

6 

Sinh Hoạt 

Tuần Lễ 

Công Dân 

  

CÔNG AN TỈNH 

       

HT1 
 

1-4 

    

 

7 

Sinh Hoạt 

Tuần Lễ 

Công Dân 

  

CTTHUONG 

     

HT1 
 

5-8 

      



 

 

8 

Sinh Hoạt 

Tuần Lễ 

Công Dân 

  

VĐTRAM 

         

HT1 
 

5-8 

  

9 
Sinh Hoạt 
Tuần Lễ 

 
NTTLINH 

  
HT1 5-8 

        

LỚP CAO ĐẰNG ĐIỀU DƯỠNG 14C 

1 
Sinh hoạt 

lớp 

 
GVCN 

  
3 1-2 

        

 

2 

Sinh Hoạt 

Tuần Lễ 

Công Dân 

 
BGH, NDTHA, 

NTHLAM 

   

HT1 
 

3-4 

        

 

3 

Sinh Hoạt 

Tuần Lễ 

Công Dân 

 
PMHIEN, Các 

công ty 

       

HT1 
 

5-8 

    

 

4 

Sinh Hoạt 

Tuần Lễ 

Công Dân 

  

NTTTRANG 

     

HT1 
 

1-4 

      

 

5 

Sinh Hoạt 

Tuần Lễ 

Công Dân 

  

NDTHA 

         

HT1 
 

1-4 

  

 

6 

Sinh Hoạt 

Tuần Lễ 

Công Dân 

  

CÔNG AN TỈNH 

       

HT1 
 

1-4 

    

 

7 

Sinh Hoạt 

Tuần Lễ 

Công Dân 

  

CTTHUONG 

     

HT1 
 

5-8 

      

 

8 

Sinh Hoạt 

Tuần Lễ 

Công Dân 

 
 

VĐTRAM 

        
 

HT1 
 

5-8 

  



 

 

9 

Sinh Hoạt 

Tuần Lễ 

Công Dân 

  

NTTLINH 

   

HT1 
 

5-8 

        

LỚP CAO ĐẰNG ĐIỀU DƯỠNG 13A 

1 
Sinh hoạt 

lớp 

 
PTPHIEN 

  PHÒNG TH 

CƠ BẢN 
1-2 

        

 

2 

Sinh Hoạt 

Tuần Lễ 

Công Dân 

 
BGH, NDTHA, 

NTHLAM 

   

HT1 
 

3-4 

        

 

3 

Sinh Hoạt 

Tuần Lễ 

Công Dân 

 
PMHIEN, Các 

công ty 

       

HT1 
 

5-8 

    

 

4 

Sinh Hoạt 

Tuần Lễ 

Công Dân 

  

NTTTRANG 

     

HT1 
 

1-4 

      

 

5 

Sinh Hoạt 

Tuần Lễ 

Công Dân 

  

NDTHA 

         

HT1 
 

1-4 

  

 

6 

Sinh Hoạt 

Tuần Lễ 

Công Dân 

  

CÔNG AN TỈNH 

       

HT1 
 

1-4 

    

 

7 

Sinh Hoạt 

Tuần Lễ 

Công Dân 

  

CTTHUONG 

     

HT1 
 

5-8 

      

 

8 

Sinh Hoạt 

Tuần Lễ 

Công Dân 

  

VĐTRAM 

         

HT1 
 

5-8 

  

 

9 

Sinh Hoạt 

Tuần Lễ 

Công Dân 

  

NTTLINH 

   

HT1 
 

5-8 

        

LỚP CAO ĐẰNG ĐIỀU DƯỠNG 13B 



 

1 
Sinh hoạt 

lớp 

 
PTPHIEN 

  PHÒNG TH 

CƠ BẢN 
1-2 

        

 

2 

Sinh Hoạt 

Tuần Lễ 

Công Dân 

 
BGH, NDTHA, 

NTHLAM 

   

HT1 
 

3-4 

        

 

3 

Sinh Hoạt 

Tuần Lễ 

Công Dân 

 
PMHIEN, Các 

công ty 

       

HT1 
 

5-8 

    

 

4 

Sinh Hoạt 

Tuần Lễ 

Công Dân 

  

NTTTRANG 

     

HT1 
 

1-4 

      

 

5 

Sinh Hoạt 

Tuần Lễ 

Công Dân 

  

NDTHA 

         

HT1 
 

1-4 

  

 

6 

Sinh Hoạt 

Tuần Lễ 

Công Dân 

  

CÔNG AN TỈNH 

       

HT1 
 

1-4 

    

 

7 

Sinh Hoạt 

Tuần Lễ 

Công Dân 

  

CTTHUONG 

     

HT1 
 

5-8 

      

 

8 

Sinh Hoạt 

Tuần Lễ 

Công Dân 

  

VĐTRAM 

         

HT1 
 

5-8 

  

 

9 

Sinh Hoạt 

Tuần Lễ 

Công Dân 

  

NTTLINH 

   

HT1 
 

5-8 

        

LỚP CAO ĐẰNG ĐIỀU DƯỠNG 13C 

 

1 
Sinh hoạt 

lớp 

  

LTKDIEM 

  
PHÒNG TH 

MÔ PHỎNG 

 

1-2 

        



 

 

2 

Sinh Hoạt 

Tuần Lễ 

Công Dân 

 
BGH, NDTHA, 

NTHLAM 

   

HT1 
 

3-4 

        

3 

Sinh Hoạt 

Tuần Lễ 

Công Dân 

 
PMHIEN, Các 

công ty 

      
HT1 5-8 

    

4 

Sinh Hoạt 

Tuần Lễ 

Công Dân 

 
NTTTRANG 

    
HT1 1-4 

      

5 

Sinh Hoạt 

Tuần Lễ 

Công Dân 

 
NDTHA 

        
HT1 1-4 

  

 

6 

Sinh Hoạt 

Tuần Lễ 

Công Dân 

  

CÔNG AN TỈNH 

       

HT1 
 

1-4 

    

 

7 

Sinh Hoạt 

Tuần Lễ 

Công Dân 

  

CTTHUONG 

     

HT1 
 

5-8 

      

 

8 

Sinh Hoạt 

Tuần Lễ 

Công Dân 

  

VĐTRAM 

         

HT1 
 

5-8 

  

9 

Sinh Hoạt 

Tuần Lễ 

Công Dân 

 
NTTLINH 

  
HT1 5-8 

        

LỚP CAO ĐẰNG ĐIỀU DƯỠNG 12A 

 

1 
Sinh hoạt 

lớp 

  

VTNGOC 

  
PHÒNG TH 

MÔ PHỎNG 

 

1-2 

        

 

2 

Sinh Hoạt 

Tuần Lễ 

Công Dân 

 
BGH, NDTHA, 

NTHLAM 

   

HT1 
 

3-4 

        



 

 

3 

Sinh Hoạt 

Tuần Lễ 

Công Dân 

 
PMHIEN, Các 

công ty 

       

HT1 
 

5-8 

    

 

4 

Sinh Hoạt 

Tuần Lễ 

Công Dân 

  

NTTTRANG 

     

HT1 
 

1-4 

      

 

5 

Sinh Hoạt 

Tuần Lễ 

Công Dân 

  

NDTHA 

         

HT1 
 

1-4 

  

 

6 

Sinh Hoạt 

Tuần Lễ 

Công Dân 

  

CÔNG AN TỈNH 

       

HT1 
 

1-4 

    

 

7 

Sinh Hoạt 

Tuần Lễ 

Công Dân 

  

CTTHUONG 

     

HT1 
 

5-8 

      

 

8 

Sinh Hoạt 

Tuần Lễ 

Công Dân 

  

VĐTRAM 

         

HT1 
 

5-8 

  

9 

Sinh Hoạt 

Tuần Lễ 

Công Dân 

 
NTTLINH 

  
HT1 5-8 

        

LỚP CAO ĐẰNG ĐIỀU DƯỠNG 12B 

 

1 
Sinh hoạt 

lớp 

  

VTNGOC 

  
PHÒNG TH 

MÔ PHỎNG 

 

1-2 

        

 

2 

Sinh Hoạt 

Tuần Lễ 

Công Dân 

 
BGH, NDTHA, 

NTHLAM 

   

HT1 
 

3-4 

        

 

3 

Sinh Hoạt 

Tuần Lễ 

Công Dân 

 
PMHIEN, Các 

công ty 

       

HT1 
 

5-8 

    



 

 

4 

Sinh Hoạt 

Tuần Lễ 

Công Dân 

  

NTTTRANG 

     

HT1 
 

1-4 

      

 

5 

Sinh Hoạt 

Tuần Lễ 

Công Dân 

  

NDTHA 

         

HT1 
 

1-4 

  

 

6 

Sinh Hoạt 

Tuần Lễ 

Công Dân 

  

CÔNG AN TỈNH 

       

HT1 
 

1-4 

    

 

7 

Sinh Hoạt 

Tuần Lễ 

Công Dân 

  

CTTHUONG 

     

HT1 
 

5-8 

      

 

8 

Sinh Hoạt 

Tuần Lễ 

Công Dân 

  

VĐTRAM 

         

HT1 
 

5-8 

  

9 

Sinh Hoạt 

Tuần Lễ 

Công Dân 

 
NTTLINH 

  
HT1 5-8 

        

LỚP CAO ĐẰNG PHCN 5 

1 
Sinh hoạt 

lớp 

 
LHATHI 

  
PTHDD 3 1-2 

        

 

2 

Sinh Hoạt 

Tuần Lễ 

Công Dân 

 
BGH, NDTHA, 

NTHLAM 

   

HT1 
 

3-4 

        

 

3 

Sinh Hoạt 

Tuần Lễ 

Công Dân 

 
PMHIEN, Các 

công ty 

       

HT1 
 

5-8 

    

 

4 

Sinh Hoạt 

Tuần Lễ 

Công Dân 

  

NTTTRANG 

     

HT1 
 

1-4 

      



 

 

5 

Sinh Hoạt 

Tuần Lễ 

Công Dân 

  

NDTHA 

         

HT1 
 

1-4 

  

 

6 

Sinh Hoạt 

Tuần Lễ 

Công Dân 

  

CÔNG AN TỈNH 

       

HT1 
 

1-4 

    

 

7 

Sinh Hoạt 

Tuần Lễ 

Công Dân 

  

CTTHUONG 

     

HT1 
 

5-8 

      

 

8 

Sinh Hoạt 

Tuần Lễ 

Công Dân 

  

VĐTRAM 

         

HT1 
 

5-8 

  

 

9 

Sinh Hoạt 

Tuần Lễ 

Công Dân 

  

NTTLINH 

   

HT1 
 

5-8 

        

LỚP CAO ĐẰNG PHCN 4 

1 
Sinh hoạt 

lớp 

 
LHATHI 

  
PTHDD 3 1-2 

        

 

2 

Sinh Hoạt 

Tuần Lễ 

Công Dân 

 
BGH, NDTHA, 

NTHLAM 

   

HT1 
 

3-4 

        

 

3 

Sinh Hoạt 

Tuần Lễ 

Công Dân 

 
PMHIEN, Các 

công ty 

       

HT1 
 

5-8 

    

 

4 

Sinh Hoạt 

Tuần Lễ 

Công Dân 

  

NTTTRANG 

     

HT1 
 

1-4 

      

 

5 

Sinh Hoạt 

Tuần Lễ 

Công Dân 

  

NDTHA 

         

HT1 
 

1-4 

  



 

6 

Sinh Hoạt 

Tuần Lễ 

Công Dân 

  

CÔNG AN TỈNH 

       

HT1 
 

1-4 

    

 

7 

Sinh Hoạt 

Tuần Lễ 

Công Dân 

  

CTTHUONG 

     

HT1 
 

5-8 

      

 

8 

Sinh Hoạt 

Tuần Lễ 

Công Dân 

  

VĐTRAM 

         

HT1 
 

5-8 

  

 

9 

Sinh Hoạt 

Tuần Lễ 

Công Dân 

  

NTTLINH 

   

HT1 
 

5-8 

        

LỚP CAO ĐẰNG PHCN 3 

1 
Sinh hoạt 

lớp 

 
LHATHI 

  
PTHDD 3 1-2 

        

 

2 

Sinh Hoạt 

Tuần Lễ 

Công Dân 

 
BGH, NDTHA, 

NTHLAM 

   

HT1 
 

3-4 

        

 

3 

Sinh Hoạt 

Tuần Lễ 

Công Dân 

 
PMHIEN, Các 

công ty 

       

HT1 
 

5-8 

    

 

4 

Sinh Hoạt 

Tuần Lễ 

Công Dân 

  

NTTTRANG 

     

HT1 
 

1-4 

      

 

5 

Sinh Hoạt 

Tuần Lễ 

Công Dân 

  

NDTHA 

         

HT1 
 

1-4 

  

 

6 

Sinh Hoạt 

Tuần Lễ 

Công Dân 

  

CÔNG AN TỈNH 

       

HT1 
 

1-4 

    



 

 

7 

Sinh Hoạt 

Tuần Lễ 

Công Dân 

  

CTTHUONG 

     

HT1 
 

5-8 

      

 

8 

Sinh Hoạt 

Tuần Lễ 

Công Dân 

  

VĐTRAM 

         

HT1 
 

5-8 

  

 

9 

Sinh Hoạt 

Tuần Lễ 

Công Dân 

  

NTTLINH 

   

HT1 
 

5-8 

        

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
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